
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. CẦN THƠ

DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 Điểm thi: 54 - Phòng thi: 009

STT SBD Số CCCD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Giới tính
Môn thi

Ghi chú
TO VA Ca 1 Ca 2

1 92208151 094308012896 KIM NGỌC PHỤNG 28/01/2008 12A3 Nữ x x SU KTPL

2 92208154 094308006602 HỒ XUÂN ÁI 15/01/2008 12A1 Nữ x x LY HO

3 92208155 094308006287 ĐINH THỊ TÂM NHƯ 11/03/2008 12A1 Nữ x x LY HO

4 92208156 094308012710 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 27/12/2008 12A1 Nữ x x SU ANH

5 92208162 094208006651 NGÔ TRẦN ĐƯƠNG 16/05/2008 12A1 Nam x x LY HO

6 92208163 094208006674 NGUYỄN HUỲNH ANH PHÚC 09/03/2008 12A1 Nam x x LY HO

7 92208164 094208007103 SƠN MINH ĐÌNH 16/11/2008 12A1 Nam x x LY HO

8 92208166 094208004293 PHẠM VĂN QUỐC HUY 20/08/2008 12A1 Nam x x LY HO

9 92208167 094208008550 TRẦN MINH TRIỂN 29/08/2008 12A1 Nam x x LY ANH

10 92208168 094308012089 NGUYỄN YẾN NGỌC 23/07/2008 12A1 Nữ x x LY HO

11 92208169 094208005258 HUỲNH TUẤN THÀNH 04/10/2008 12A1 Nam x x LY HO

12 92208171 094308011822 NGÔ THỊ THÙY DƯƠNG 06/10/2008 12A1 Nữ x x LY HO

13 92208173 094208009991 DƯƠNG CHÍ KIÊN 28/10/2008 12A1 Nam x x LY HO

14 92208174 094308012978 NGUYỄN THỊ DIỄM NGÂN 02/07/2008 12A1 Nữ x x LY HO

15 92208176 094308004138 NGUYỄN THỊ MAI CHI 07/03/2008 12A1 Nữ x x SU ANH

16 92208177 094308009481 TRẦN THỊ DIỆU PHƯƠNG 30/04/2008 12A1 Nữ x x LY HO

17 92208178 094208013896 ĐẶNG BẢO TRỌNG 02/02/2008 12A1 Nam x x LY HO

18 92208180 094208015017 ĐÀO TRỌNG TÌNH 27/09/2008 12A1 Nam x x LY HO

19 92208183 094308003240 LÂM HOÀNG DIỆU TRÚC 27/06/2008 12A1 Nữ x x SU ANH

20 92208184 094308010181 TRƯƠNG THỊ MỘNG NGHI 25/03/2008 12A1 Nữ x x LY HO

21 92208185 094308012244 CHÂU NGUYỄN THƯƠNG 28/03/2008 12A1 Nữ x x SU ANH

22 92208187 094308007705 TRẦN KIM NHƯ 21/03/2008 12A1 Nữ x x LY HO

23 92208192 094208005116 ĐỖ HOÀNG TÍN 23/02/2008 12A6 Nam x x SU KTPL

24 92208199 094208000676 TRẦN ANH ĐẠT 13/06/2008 12A3 Nam x x SU KTPL

Danh sách này có 24 thí sinh Cần Thơ, ngày.......tháng.......năm 2026
Chủ tịch hội đồng thi
(Ký tên và đóng dấu)


